
NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG

1 400241 Vàng A Tình 9 15 11 12 47 Không Đạt

2 400417 Vy Mỹ Linh 18 28 28 14 88 Đạt

3 400569 Hoàng Thị Danh 17 19 12 16 64 Đạt

4 400648 Triệu Thị Thu Hường 12 18 15 16 61 Đạt

5 400753 Bùi Chính Nghĩa 14 17 19.5 11 61.5 Đạt

6 400958 Vũ Thị ánh Tuyết 13 20 13 13.5 59.5 Đạt

7 401472 Hoàng Thị Hồng Nhung 9 15 13 15 52 Đạt

8 402753 Hoàng Thị Hằng 20 26 11 12 69 Đạt

9 402864 Nông Thị Hằng 18 18 16 13 65 Đạt

10 400255 Âu Thị Sen 14 17 16 13 60 Đạt

11 400565 Nông Thị Mai Trang 13 13 8 14.5 48.5 Không Đạt

12 400567 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11 13 8 11 43 Không Đạt

13 400666 Nguyễn Thị Hà 18 28 27 15 88 Đạt

14 401053 Phùng Thị Kiều Trinh 15 23 20 13 71 Đạt

15 401057 Lý Thùy Linh 17 27 19 15 78 Đạt

16 401257 Phạm Thị Giang 0 Không Đạt

17 401357 Phạm Thị Hằng 16 18 11 14 59 Đạt

18 401554 Thào A Chứ 9 13 8 11.5 41.5 Không Đạt

19 401572 Thiều Thị Trinh 11 11 4 14 40 Không Đạt

20 401652 Nguyễn Thị Linh 14 16 7 10 47 Không Đạt

21 401669 Đinh Thị Phương 11 10 2 23 Không Đạt

22 401832 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11 23 10 17 61 Đạt

23 402063 Hoàng Thị Đình Mỹ 18 24 21 16 79 Đạt

24 402748 Cà Thị Quyên 14 23 25 13 75 Đạt

25 403261 Hoàng Thị Phương 15 25 12.5 13 65.5 Đạt

26 403325 Nông Ngọc Mai 15 23 22 13 73 Đạt

27 403359 Lương Thị Hồng Gấm 13 22 10 13 58 Đạt

28 403371 Vũ Quốc Cường 18 24 24 10 76 Đạt

29 410120 Hạc Thị Hạnh 20 26 26 18 90 Đạt

30 410144 Đào Kim Ngân 16 22 21.5 19 78.5 Đạt

31 410150 Vi Thùy Linh 14 23 25 13 75 Đạt

32 410154 Hà Thị Thu Hằng 15 25 24 18 82 Đạt

33 410206 Lê Thị Ngọc 19 26 25 19 89 Đạt

34 410208 Mai Thị Phương Bắc 16 20 10 7 53 Đạt

35 410228 Hoàng Thị Ngọc 18 27 30 13 88 Đạt

36 410249 Đoàn Thảo Chi 15 20 5 13 53 Đạt

37 410254 Phùng Thị Thảo 17 27 27 15 86 Đạt

38 410302 Lê Thị ánh 18 27 29 19 93 Đạt

39 410324 Nguyễn Thị Thuỳ 17 28 29 18 92 Đạt

TIẾNG TRUNG - NGÀY THI 19/06/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

STT MSV HỌ TÊN
ĐIỂM THI

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

1/6



NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG
STT MSV HỌ TÊN

ĐIỂM THI
KẾT QUẢ

GHI 

CHÚ

40 410345 Vương Thu Huế 18 24 17 10 69 Đạt

41 410349 Đoàn Thị Lâm Luyến 18 29 27 19 93 Đạt

42 410352 Nguyễn Quang Hà 16 24 25 11 76 Đạt

43 410353 Nguyễn Ngọc Tú 12 23 11 14 60 Đạt

44 410403 Nông Thị Trà 9 22 17 11.5 59.5 Đạt

45 410452 Sùng Văn Soòng 12 18 15 10 55 Đạt

46 410453 Vàng A Cá 0 Không Đạt

47 410454 Giàng Seo Lẻng 9 20 2 13 44 Không Đạt

48 410504 Triệu Thị Phương Mai 18 21 22 16 77 Đạt

49 410509 Nghiêm Minh Huyền 19 24 19 13 75 Đạt

50 410513 Phan Thị Thu Thảo 18 26 26 14 84 Đạt

51 410515 Hoàng Thị Mai Hoa 7 17 5 14 43 Không Đạt

52 410516 Trần Thu Hà 14 19 17 13 63 Đạt

53 410520 Hoàng Thị Hồng Xuân 18 27 29 16 90 Đạt

54 410521 Trần Thị Bình 16 24 26 17 83 Đạt

55 410526 Đàm Thị Đào 13 23 17 10 63 Đạt

56 410527 Phạm Ngọc Thảo 15 23 13 14 65 Đạt

57 410538 Dư Minh Hằng 15 23 28 15 81 Đạt

58 410555 Hoàng Thị Nhã 11 11 2 13 37 Không Đạt

59 410558 Mai Trọng Thao 19 27 29 13 88 Đạt

60 410609 Trần Đức Thành 15 24 24 18.5 81.5 Đạt

61 410612 Hồ Thị Khánh Linh 18 18 21 16 73 Đạt

62 410614 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 15 23 9 12 59 Đạt

63 410618 Hoàng Thị Hằng 12 21 9 15 57 Đạt

64 410620 Nguyễn Thị Thảo 14 20 15 10 59 Đạt

65 410628 Hoàng Thị Ngọc 19 28 25 17 89 Đạt

66 410653 Giàng A Vư 15 16 7 11.5 49.5 Không Đạt

67 410655 Nông Lan Hương 13 21 7 9 50 Đạt

68 410657 Trương Công Luận 8 22 5 15 50 Đạt

69 410703 Hồ Thị Thuỳ 18 27 26 17 88 Đạt

70 410705 Lê Thị Linh 15 21 16 12 64 Đạt

71 410721 Lê Phương Dung 19 24 27.5 12 82.5 Đạt

72 410729 Nguyễn Thị Kim Ngân 16 21 22 20 79 Đạt

73 410745 Nguyễn Thị Thu Oanh 17 24 24 15 80 Đạt

74 410749 Hà Thị Hương Trà 15 20 21 14 70 Đạt

75 410750 Nông Thị Phượng 18 25 20 16 79 Đạt

76 410755 Hoàng Như Quỳnh 12 10 21 15 58 Đạt

77 410817 Hoàng Thị Hằng Nga 16 22 21 15 74 Đạt

78 410820 Trương Thị Phương Giang 15 29 28.5 15 87.5 Đạt

79 410826 Đinh Thị Thảo Nguyên 15 25 26 9 75 Đạt

80 410833 Nguyễn Thị Huyền 18 27 26 15 86 Đạt

81 410847 Lê Thị Linh 16 27 26 18 87 Đạt

82 410856 Lương Thị Đài Trang 14 13 6 10 43 Không Đạt

83 410905 Lê Văn Ngọc 13 23 24.5 13 73.5 Đạt

84 410914 Bế Phương Diễm 17 24 15 15 71 Đạt
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85 410924 Đoàn Thị Lý 18 29 25 16 88 Đạt

86 410926 La Thị Loan 16 29 25 15 85 Đạt

87 410952 Lê Đức Hòa 11 18 10 14 53 Đạt

88 411005 Nông Mạnh Quang 16 23 22 16 77 Đạt

89 411013 Chu Văn Dũng 17 27 16 10 70 Đạt

90 411015 Phạm Thị Nga 12 15 1 10.5 38.5 Không Đạt

91 411026 Đằng Thị Thủy 15 28 27 13 83 Đạt

92 411029 Nông Thị Ngân 16 25 19 15 75 Đạt

93 411030 Nông Thị Huế 19 26 23 15 83 Đạt

94 411041 Đỗ Khánh Nguyên Phương 20 30 24 17 91 Đạt

95 411047 Ngô Thùy Dung 17 26 24 14 81 Đạt

96 411054 Triệu Thị Kim Anh 18 29 28 15 90 Đạt

97 411055 Giàng Thị Nguyên 15 25 23 13 76 Đạt

98 411122 Hà Thị Phương 13 26 14 13 66 Đạt

99 411131 Mã Thị Hoàng Anh 17 25 18 16 76 Đạt

100 411136 Nguyễn Thanh Thảo 14 21 28 15 78 Đạt

101 411150 Nông Thúy Ly 0 Không Đạt

102 411151 Phùng Thị Oanh 15 26 20 12 73 Đạt

103 411152 Vì Thị Thanh 16 23 21 15 75 Đạt

104 411220 Nguyễn Thị Huyền Trang 18 26 26 13 83 Đạt

105 411221 Nguyễn Thị Loan 18 29 24 16 87 Đạt

106 411225 Quàng Thị Duyên 13 22 19.5 10 64.5 Đạt

107 411230 Lê Phạm Thị Thu 20 27 24 14 85 Đạt

108 411239 Nguyễn Thị ánh Ngọc 17 26 21 11.5 75.5 Đạt

109 411244 Phương Thị Bằng 15 20 10.5 12.5 58 Đạt

110 411248 Bùi Thị Hậu 19 20 19 14 72 Đạt

111 411251 Vàng Văn Đông 18 16 16 14 64 Đạt

112 411307 Nguyễn Thị Phương Thảo 17 26 27 15 85 Đạt

113 411308 Hoàng Thị Kim Anh 19 26 19 15 79 Đạt

114 411311 Nguyễn Yến Nhi 16 26 23 17 82 Đạt

115 411317 Lương Thị Kim 17 24 20 15 76 Đạt

116 411318 Cầm Thị Mỹ Nương 15 16 13 14 58 Đạt

117 411319 Dương Thị Linh Tiệm 17 21 21 12 71 Đạt

118 411320 Nguyễn Hồng Nhung 19 27 29 18 93 Đạt

119 411321 Lương Thị Hằng 16 19 6 17 58 Đạt

120 411322 Phùng Thị Thanh Hằng 15 18 13 15 61 Đạt

121 411330 Sằm Thị Nhàn 18 26 29 18 91 Đạt

122 411351 Sùng Thị Thu Phương 15 24 15 16 70 Đạt

123 411403 Vũ Trọng Minh 17 27 28.5 17 89.5 Đạt

124 411416 Lệnh Kim Tuyến 19 24 22 17 82 Đạt

125 411417 Hoàng Thị Thu Huyền 10 20 24 19 73 Đạt

126 411423 Đỗ Thị Nhài 18 25 20 18 81 Đạt

127 411426 Nguyễn Việt Hà 16 25 24 19 84 Đạt

128 411437 Tạ Thảo My 19 27 27 15.5 88.5 Đạt

129 411447 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 19 25 26 16 86 Đạt
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130 411451 Đỗ Thanh Mai 18 21 21 15 75 Đạt

131 411453 Đinh Thị Khánh Ly 8 11 3 8 30 Không Đạt

132 411454 Hoàng Thị Bình Minh 17 28 23.5 12 80.5 Đạt

133 411455 Nông Thị Đôi 14 26 28 13 81 Đạt

134 411508 Lê Minh Anh 18 28 21 12 79 Đạt

135 411517 Hà Thị Xuyến 17 22 26 15 80 Đạt

136 411521 Tô Thị Hậu 18 15 20 12 65 Đạt

137 411530 Nông Thị Hiền Anh 17 26 22 19 84 Đạt

138 411602 Nguyễn Thị Tố Uyên 18 27 22 17 84 Đạt

139 411603 Nguyễn Thu Trang 15 22 21 14 72 Đạt

140 411609 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 18 25 20 15 78 Đạt

141 411610 Vũ Thị Thanh Thủy 15 19 18 18 70 Đạt

142 411611 Phạm Thị Hoài 16 26 18 11 71 Đạt

143 411614 Phạm Thùy Linh 7 12 7 26 Không Đạt

144 411615 Hà Thị Thu Hiền 16 19 13 15 63 Đạt

145 411617 Dương Thị Nhung 15 23 16 15.5 69.5 Đạt

146 411620 Ngụy Linh Chi 20 27 30 18 95 Đạt

147 411624 Bùi Thùy Trang 13 23 24 15.5 75.5 Đạt

148 411625 Ngô Thu Hường 15 26 28 13 82 Đạt

149 411640 Trần Thị Hoài Hương 16 26 20 16 78 Đạt

150 411642 Nguyễn Nữ Tú Linh 18 25 29 14 86 Đạt

151 411653 Sầm Thị Ngọc Hà 16 25 16 14 71 Đạt

152 411655 Triệu Thị Viên 17 26 22 16.5 81.5 Đạt

153 411725 Phạm Thị Bích Lan 14 28 28 15 85 Đạt

154 411730 Tống Gia Huệ 15 19 13 9 56 Đạt

155 411747 Nguyễn Thị Ngọc Hà 17 25 20 13 75 Đạt

156 411804 Hồ Thị Hiếu 13 25 21 15 74 Đạt

157 411814 Nguyễn Hải Yến 19 23 22 14 78 Đạt

158 411832 Nguyễn Thị Lan Anh 17 22 17 11 67 Đạt

159 411834 Linh Thanh Hoài 0 Không Đạt

160 411839 Bế Khánh Hường 18 23 23 19 83 Đạt

161 411845 Chu Thị Bích Loan 8 12 15 13 48 Không Đạt

162 411850 Phan Thị Diễm 15 29 22 15 81 Đạt

163 411852 Phạm Linh Trang 11 13 9 15 48 Không Đạt

164 411854 Dương Thị Tấm 13 16 11 14 54 Đạt

165 411855 Lê Vân Anh 17 27 23 15 82 Đạt

166 411901 Lê Thanh Hằng 12 19 5 9 45 Không Đạt

167 411918 Phan Thị Hường 15 27 13 10 65 Đạt

168 411920 Nguyễn Thị Tuyết 18 26 28 15 87 Đạt

169 411953 Hứa Thị Kiều 18 25 26 9 78 Đạt

170 412005 Lê Thị Trang 17 23 20 15 75 Đạt

171 412020 Dương Thị Hà 13 23 12 15.5 63.5 Đạt

172 412022 Lý Thị ánh Tuyết 12 16 9 16 53 Đạt

173 412029 Nguyễn Thị Đào 18 22 16 11 67 Đạt

174 412034 Nguyễn Thị Thu 18 22 30 20 90 Đạt
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175 412051 Hồ Thị Nhung 14 25 19.5 17 75.5 Đạt

176 412053 Ma Thị Nguyên 16 26 12.5 12 66.5 Đạt

177 412054 Phạm Thục Nguyên 12 26 10 13 61 Đạt

178 412103 Dương Thị ánh Tuyết 18 22 26 17.5 83.5 Đạt

179 412104 Nghiêm Văn Vượng 16 20 26 17 79 Đạt

180 412108 Phạm Thị Nụ 19 29 30 15 93 Đạt

181 412151 Bế Thị Huế 16 26 25 15 82 Đạt

182 412153 Nguyễn Thị Anh Thư 14 21 25 15.5 75.5 Đạt

183 412155 Nguyễn Thị Thanh Nga 19 24 25.5 18 86.5 Đạt

184 412201 Ngô Mai Hoa 16 21 19 17 73 Đạt

185 412209 Nguyễn Thị Huyền Trang 16 25 25 14 80 Đạt

186 412220 Bùi Phương Hà 12 17 13 8 50 Đạt

187 412222 Hoàng Thị Bé Ngân 17 26 26 15 84 Đạt

188 412227 Hoàng Thị Nhã 18 26 21 17 82 Đạt

189 412228 Lê Thị Lan Anh 14 22 13 14 63 Đạt

190 412230 Leo Thị Hồng 17 27 16 18 78 Đạt

191 412253 Nguyễn Khánh Huyền 13 19 25 18 75 Đạt

192 412302 Vũ Hồng Nhung 14 30 19 13 76 Đạt

193 412311 Lê Thị Thoa 11 13 12 12 48 Không Đạt

194 412313 Nông Thị Hương 18 27 30 19 94 Đạt

195 412328 Nông Thị Thảo Vi 18 25 27 16 86 Đạt

196 412329 Nguyễn Thị Minh Thu 16 27 25 13 81 Đạt

197 412331 Ngô Thị Khánh Linh 18 25 25 19 87 Đạt

198 412335 Phạm Ngọc Huyền Trang 20 29 26 17 92 Đạt

199 412336 Phan Thị Thanh Dung 15 22 27 13 77 Đạt

200 412340 Trần Minh Hằng 14 17 17 16 64 Đạt

201 412342 Lý Huyền Trang 16 23 27 15 81 Đạt

202 412349 Lê Thị Uyên 11 18 11 13 53 Đạt

203 412351 Bùi Hải Uyên 13 16 13 17 59 Đạt

204 412357 Triệu Thị Ngọc Liễu 13 22 6 9 50 Đạt

205 412401 Ma Thị Thương 16 28 29 14.5 87.5 Đạt

206 412403 Lê Hà Anh 18 28 26 16 88 Đạt

207 412413 Hoàng Thị Trưng 18 26 24 15 83 Đạt

208 412418 Mông Lý Hạ Uyên 19 26 26 16 87 Đạt

209 412505 Trần Minh Châu 16 25 14 14 69 Đạt

210 412511 Lê Thị Phương 15 25 13 13 66 Đạt

211 412514 Hà Dương Thu 11 21 21 12 65 Đạt

212 412519 Hoàng Thị Thủy 10 17 16 13 56 Đạt

213 412521 La Khánh Hoài 12 21 11 11 55 Đạt

214 412530 Vũ Phương Mai 18 22 20.5 12 72.5 Đạt

215 412531 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 17 26 9 12 64 Đạt

216 412543 Nông Thị Yến Nhi 17 22 19 14 72 Đạt

217 412556 Bế Thị Thu Thảo 14 22 17 15 68 Đạt

218 412558 Vy Thị Thùy Linh 16 21 24 15 76 Đạt

219 412559 Chắng Kiều Hoài 14 20 17 11 62 Đạt
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220 412613 Phạm Thị Diệu 13 17 15.5 14 59.5 Đạt

221 412614 Phương Thị Hảo 9 17 14 16 56 Đạt

222 412623 Nông Thị Thu 15 23 21.5 14 73.5 Đạt

223 412624 Hồ Thị Ngọc Bích 15 23 15 14 67 Đạt

224 412634 Đinh Mỹ Hạnh 0 Không Đạt

225 412636 Nguyễn Thị Minh Tâm 14 22 25 14 75 Đạt

226 412641 Triệu Thu Hằng 12 25 12 14 63 Đạt

227 412654 Bùi Khánh Huyền 18 20 6 6.5 50.5 Đạt

228 412655 Nguyễn Phương Mai 11 27 8 12 58 Đạt

229 412658 Dương Mạc Thúy Ngà 17 28 17.5 15 77.5 Đạt

230 420604  Nông Đức Luân 12 19 16 8 55 Đạt

231 421024  Nguyễn Thùy Dương 14 23 21 18 76 Đạt

232 421401  Bế Hải Khanh 20 27 26 11 84 Đạt

233 421905  Tống Hoàng Dương 15 19 20.5 14 68.5 Đạt

234 421941  Mã Thu Trang 19 26 28 16 89 Đạt

235 422112  Phạm Thị Thoa 18 26 27 12 83 Đạt

236 422148  Trần Cẩm Vân 19 28 26 15 88 Đạt

237 LTCQ0116 Hoàng Thị Hòa 11 17 14 19 61 Đạt

238 LTCQ0146  Hoàng Lệ Thùy 11 12 2 4.5 29.5 Không Đạt
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